
Đèn panel CoreLine
của Philips: lắp đặt dễ
dàng, khả năng chiếu
sáng tuyệt vời
Tấm CoreLine thế hệ 6

Đèn panel Philips CoreLine Gen6 mang đến những cam kết về đổi mới, lắp đặt dễ
dàng và chiếu sáng xuất sắc của dòng sản phẩm CoreLine. Được thiết kế để thay thế
trực tiếp cho các đèn chiếu sáng chức năng trong các ứng dụng chiếu sáng nói

chung, tính năng All-in cải tiến của đèn LED tấm này cung cấp ba lựa chọn về độ
sáng và ba nhiệt độ màu trong một đèn duy nhất. Điều này giúp bạn dễ dàng lựa

chọn sản phẩm phù hợp, linh hoạt hơn trong việc đáp ứng sở thích của khách hàng tại

chỗ và có nghĩa là ít mã sản phẩm trong kho hơn. Lắp đặt đèn panel LED CoreLine

RC132V nhanh chóng và dễ dàng, sử dụng bộ nối nhanh hoặc cáp bay của sản phẩm.

Dòng sản phẩm CoreLine bao gồm đèn chiếu sáng Interact Ready với chức năng

truyền thông không dây tích hợp, sẵn sàng sử dụng với các cổng Interact, cảm biến và

phần mềm.

Lợi ích
• Các sản phẩm an toàn, chất lượng

• Làm việc nhanh hơn với những sản phẩm dễ cài đặt này

• Quá trình lựa chọn sản phẩm rõ ràng, không gây nhầm lẫn

• Không ngừng đổi mới với các hệ thống chiếu sáng IoT/kết nối
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Tính năng
• L90@50K h/ L80@100K h với bảo hành 5 năm

• Đầu nối nhanh (xanh lá cây/trắng, Flywire, WAGO và Schuko)

• Phiên bản đạt tiêu chuẩn văn phòng và phiên bản thông dụng, có độ sáng cao

• CRI 80/CRI 90 tại SDCM <3

• CRI 80 4000 K 140 lm/W và 3000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W

• Siêu hiệu quả 4000 K >160 lm/W

• Toàn diện: một thiết bị chiếu sáng đáp ứng đa dạng nhu cầu về cường độ sáng và

màu sắc

Ứng dụng
• Văn phòng

• Y tế
• Tòa thị chính

• Giáo dục

Phiên bản

CoreLine panel G6 W60L60 RTP Philips CoreLine panel G6 All in

W60L60

Bản vẽ kích thước
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Chi tiết sản phẩm

CoreLine panel G6 PSU Green

connector fits Wieland W3

connector

CoreLine panel G6 WIA back side

DPP
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Chi tiết sản phẩm

CoreLine panel G6 side angle DPP CoreLine panel G6 WIA driver DPP

CoreLine panel G6 All in driver

open DPP

CoreLine panel G6 All in driver

DPP

CoreLine panel G6 W60L60 OC

Optical window DPP
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Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

Số lượng bộ điều khiển 1 thiết bị

Thẻ dịch vụ Có

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chiếu của nguồn sáng 90 °

Chỉ số hoàn màu (CRI) >80

Loại chóa quang học Góc chiếu 90°

 
Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn II

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số dòng 50 or 60 Hz

Mức tiêu thụ điện 31 W

Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên Không áp dụng

 
Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn Trắng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK02

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20/44

 
Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp

Chiếu sáng khẩn cấp trung tâm Không

 
Phê duyệt và ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -10 đến +35°C

Dấu CE Có

Dấu ENEC Dấu ENEC

Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề

mặt thường bắt

cháy

Thử nghiệm sợi dây phát sáng Nhiệt độ 650 °C,

thời gian 30 giây

Giá trị nhấp nháy (PstLM) - Giá trị nhấp

nháy theo EN 61000-3-3

1

Đo lường khả năng nhìn thấy hiệu ứng

chớp sáng (SVM)

0,4

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Màu sắc ban đầu (0.38, 0.38) SDCM

≤3

Dung sai quang thông -10% / +10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name Loại Tích hợp

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định)

Quang hiệu (định

mức) (Danh định)

Quang

thông

911401802487 RC132V G6 43S/840 WIA

W60L60 OC

- 4000 K 139 lm/W 4.300 lm

911401891185 RC132V G6 29_36_43S/

830_40 PSU W60L60 OC

All-in, Multi

Lumen

3000 K 141 lm/W 2.900 lm

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh

độ sáng Độ mờ tối đa

911401802487 RC132V G6 43S/840 WIA W60L60

OC

Có 1%

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh

độ sáng Độ mờ tối đa

911401891185 RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU

W60L60 OC

Không Không áp dụng
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Biểu đồ phân bổ ánh sáng
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